SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH
             

                      TRƯỜNG THPT TÂN TÚC                                   ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2015-2016

MÔN : ĐỊA LÝ – KHỐI 10
Thời gian làm bài : 45 phút
I. LÝ THUYẾT (6 điểm)
Câu 1: (4 điểm)

a. Trình bày ưu điểm và nhược điểm của ngành vận tải hàng không? Kể tên 3 sân bay quốc tế ở Việt Nam?
b. Điền các từ “xuất siêu”, “nhập siêu”, “cân bằng” vào chỗ trống thích hợp

· Xuất khẩu > nhập khẩu:       ……………..

· Xuất khẩu < nhập khẩu:       ….………….

· Xuất khẩu = nhập khẩu:       ……………..
Câu 2: (2 điểm)
Nối cột A với cột B sao cho phù hợp:
	A. Nhóm nước
	B. Các mặt hàng xuất nhập khẩu

	· Phát triển

1. Nhập khẩu

2. Xuất khẩu

· Đang phát triển

3. Nhập khẩu

4. Xuất khẩu
	a. Khoáng sản, nông sản, cây đặc sản…

b. Sản phầm công ngiệp, hàng tiêu dùng.

c. Nguyên, nhiên liệu, khoáng sản.

d. Máy móc thiết bị, công nghệ, lương thực- thực phẩm, hàng tiêu dùng.


THỰC HÀNH (4 điểm)
Dựa vào bảng số liệu sau:
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

VIỆT NAM THỜI KỲ 1985 - 2002 

	Năm
	1985
	1990
	1997
	2000
	2002

	Điện (triệu Kwh)
	5230
	8790
	19123
	26682
	35562

	Than sạch (nghìn tấn)
	5700
	6827
	10647
	11600
	15900


                                                                                                   (Nguồn: Tổng hợp)
a. Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp Việt Nam giai đoạn 1985 - 2002.(lấy năm 1985 = 100%)

b.  Nhận xét 
· HẾT -
Họ và tên HS :……………………………………SBD:……………Lớp:………….
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MÔN : ĐỊA LÝ – KHỐI 11
Thời gian làm bài : 45 phút
I. LÝ THUYẾT (6 điểm)
Câu 1: (4 điểm)

a. Nêu những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên trong sự phát triển kinh tế của khu vực Đông Nam Á?
 b . Khu vực Đông Nam Á có nước nào chưa gia nhập ASEAN? 
Câu 2: (2 điểm)
 
Đọc đoạn trích dẫn dưới đây phân tích các đặc điểm dân cư xã hội của  Ô-xtrây-lia?
“Dân cư ở Ô-xtrây-lia có trình độ học vấn cao. Tỉ lệ phổ cập giáo dục và tốt nghiệp phổ thông trung học đứng đầu thế giới. Chỉ số HDI là 0,9555, xếp hạng thứ 3 trên thế giới (năm 2003). Số dân của Ô-xtray-lia chiếm tỉ lệ nhỏ so với dân thế giới nhưng chiếm 2,5 % số công trình nghiên cứu khoa học trên thế giới.”
(Nguồn: Sách giáo viên 11)
II. THỰC HÀNH (4 điểm)

Dựa vào bảng số liệu sau:

SỐ KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VÀ CHI TIÊU CỦA KHÁCH DU LỊCH Ở MỘT SỐ KHU VỰC CỦA CHÂU Á, NĂM 2003

	STT
	Khu vực
	Số khách du lịch đến

(nghìn lượt người)
	Chỉ tiêu của khách du lịch 

(triệu USD)

	1
	Đông Á
	67230
	70594

	2
	Đông Nam Á
	38468
	18356

	3
	Tây Nam Á
	41394
	18419









(Nguồn: SGK địa 11 – trang 111)

a. Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện số khách du lịch quốc tế đến và chi tiêu của khách du lịch ở một số khu vực châu Á, năm 2003

b. Rút ra nhận xét.

· HẾT -
Họ và tên HS :……………………………………SBD:……………Lớp:………….


